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VN - INDEX 1,236.60  0.79%

HNX - INDEX 231.56  1.02%

DOW JONES INDUS 39,737.26  -1.51%

EURO STOXX 50 PR 4,636.75  -2.71%

CSI 300 INDEX 3,384.39  -1.02%

SJC (Ng.đ/Lượng) 79.800 0.00%

Quốc tế (USD/Oz) 2,443.10  -0.27%

USD/VND (BQ LNH) 24.241  0.00%

DXY 103.08  -1.26%

EUR/USD 1.0918  1.18%

USD/JPY 145.52  -2.64%

USD/CNY 7.1603  -1.17%

Dầu thô WTI (USD/th) 73.18  -4.50%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 05/08/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NH
▪ Việt Nam có hơn 34 triệu ví điện tử đang hoạt động

▪ TOP 10 NH có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất nửa đầu năm 2024

▪ Nhiều đề xuất trả 'tự do' cho thị trường vàng

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Thu hơn 114.000 tỷ thuế thu nhập cá nhân trong 7 tháng

▪ Thủ tướng Chính phủ quyết định tách Trung tâm điều độ hệ thống điện

Quốc gia khỏi EVN

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Giải mã tình trạng hoảng loạn trên các thị trường chứng khoán toàn cầu

▪ Thái Lan khởi động dự án phục hồi kinh tế toàn quốc trong thời gian 3

tháng

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số DXY chốt phiên tuần qua giảm vào phiên giao dịch vừa qua (-1.05%) ở mức 103.2. Đồng USD đã giảm

xuống mức thấp nhất trong 4 tháng vào hôm nay sau khi báo cáo việc làm tháng 7 yếu hơn dự kiến đã làm dấy

lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản vào tháng 9 khi nền kinh tế suy yếu.

➢ Giá vàng thế giới ổn định với giá vàng giao ngay ổn định quanh mức 2.444 USD/ounce. Giá vàng tăng trong

phiên giao dịch tại châu Á từ hôm qua và đang tiến gần đến mức cao kỷ lục khi sự sụt giảm trên thị trường toàn

cầu, trong bối cảnh lo ngại về sự suy thoái kinh tế, đã thúc đẩy nhu cầu mua vào kim loại vàng như một nơi trú ẩn

an toàn.

➢ Giá dầu Brent giảm (-3.41%) giữ mức ở mức 77.52 USD/thùng. Giá dầu WTI của Mỹ giảm (-3.66%), giữ mức

74.04 USD/thùng vì dấu hiệu tăng trưởng yếu của nhu cầu nhiên liệu toàn cầu lấn át nỗi lo về tình trạng gián đoạn

nguồn cung ở Trung Đông. Dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu hàng đầu và một cuộc khảo

sát cho thấy, hoạt động sản xuất yếu hơn trên khắp châu Á, châu Âu và Hoa Kỳ đã làm dấy lên nguy cơ kinh tế

toàn cầu phục hồi chậm chạp, ảnh hưởng đến mức tiêu thụ dầu

➢ Tỷ giá USD/JPY chốt phiên giao dịch vừa qua giảm (-1.89%) đạt mức 145.65 có thời điểm chạm mốc 145.49,

sau khi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) quyết định tăng lãi suất qua đêm từ 0-0.1% lên 0.25% tại cuộc họp chính

sách ngày 31-7, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2007



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 08/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 08/2024
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Giá vàng - Tháng 08/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế 68.000
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Giá dầu thô - Tháng 08/2024
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Việt Nam có hơn 34 triệu ví điện

tử đang hoạt động

Tại hội thảo "Tương lai của Trung gian thanh toán tại Việt Nam" mới đây, ông Lê

Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ thanh toán (NHNN) cho biết, theo dữ liệu về kết

quả phát triển Mobile-Money trong tháng 6/2024 từ NHNN, Việt Nam đã đạt 9,13

triệu tài khoản Mobile-Money, 11.885 điểm kinh doanh được thiết lập, 275.575

đơn vị chấp nhận thanh toán và 128 triệu giao dịch trị giá 4.782 tỷ đồng. Trong 6

tháng đầu năm 2024, tăng trưởng thanh toán qua QR Code tăng 104,23% về số

lượng và 99,57% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

Ông Dũng cũng đề cập tới hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Cụ thể, có 50 tổ chức trung gian thanh toán thì có tới 48 tổ chức cung ứng dịch

vụ ví điện tử. Tính đến ngày 30/6/2024, hơn 34 triệu ví điện tử đang hoạt động

(chiếm 59% trong tổng số 58 triệu ví điện tử đã kích hoạt).

Cũng tại hội thảo này, đại diện Napas cung cấp thêm một số thông tin cho thấy

thanh toán không dùng tiền mặt đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Theo đó,

thị trường thanh toán tại Việt Nam năm 2023 có số lượng giao dịch thanh toán

không dùng tiền mặt đạt khoảng 3,5 tỷ giao dịch, với tổng giá trị lên tới hơn 66

triệu tỷ đồng. Số lượng giao dịch qua QR Code đạt khoảng 183 triệu giao dịch,

tăng trưởng mạnh mẽ 170% so với năm 2022. Tổng giá trị giao dịch qua QR

Code đạt khoảng 116 nghìn tỷ đồng, tăng 74% so với năm 2022. Giao dịch

thanh toán trực tuyến đạt khoảng 210 triệu giao dịch, tăng trưởng 15% so với

2022. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 150 nghìn tỷ đồng. 145,79 triệu thẻ đang

lưu hành với tổng doanh số thanh toán thẻ năm 2023 đạt hơn 1,8 triệu tỷ đồng,

tăng khoảng 18% so với 2022.
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TOP 10 NH có tỷ lệ nợ xấu thấp

nhất nửa đầu năm 2024

Theo tổng hợp từ 29 NH đã công bố báo cáo tài chính (bao gồm 27 NH niêm yết và

Agribank, BaoViet Bank), tính đến cuối quý II/2024, có 24/29 NH ghi nhận tỷ lệ nợ

xấu tăng so với cuối năm 2023. Còn nếu so với thời điểm cuối quý I, có 11/28 NH

(không bao gồm Agribank) ghi nhận tỷ lệ nợ xấu đi lên. Trong hai quý đầu năm

2024, số dư nợ xấu của 29 NH trên đã tăng 20,8% trong khi cho vay chỉ tăng 7,3%.

Tỷ lệ nợ xấu đã tăng 0,24 điểm % so với cuối năm ngoái, lên 2,17 %.

Vietcombank vươn lên dẫn đầu danh sách NH có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất, ở mức

1,2%, tăng 0,22 điểm % so với cuối năm ngoái. So với cuối quý I, tỷ lệ nợ xấu của

Vietcombank đã có sự cải thiện nhẹ. Techcombank duy trì vị trí thứ hai, với tỷ lệ nợ

xấu ở mức 1,23%, tăng 0,07 điểm %. Trước đó, trong quý I tỷ lệ nợ xấu của nhà

băng này từng giảm so với cùng kỳ. ACB tăng ba bậc, vươn lên vị trí thứ hai với tỷ

lệ nợ xấu 1,48%, tăng 0,27 điểm % so với cuối năm ngoái.

Những vị trí còn lại trong TOP 10 lần lượt thuộc về VietinBank, MB, LPBank,

Agribank và SeABank. Trong đó, Agribank và SeABank là hai NH ghi nhận chất

lượng tài sản cải thiện trong nửa đầu 2024 nhờ có tăng trưởng cho vay tăng trưởng

nợ xấu. MB cũng đã trở lại TOP 10. Vào quý I/2024, số dư nợ xấu của NH này đã

tăng 56% so với cuối năm 2023. Tuy nhiên tính đến cuối quý II, mức tăng giảm chỉ

còn 12,4%.

So với cuối năm ngoái, có 5 NH ghi nhận tỷ lệ nợ xấu giảm là Agribank (giảm 0,01

điểm %), Eximbank (giảm 0,01 điểm %). SeABank (giảm 0,03 điểm %), SHB (giảm

0,23 điểm %) và PGBank (giảm 0,24 điểm %).
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Nhiều đề xuất trả 'tự do' cho thị

trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã duy trì bán vàng miếng SJC qua 4 ngân hàng quốc

doanh và Công ty SJC 1 tháng nay. Tuy nhiên, người dân vẫn kêu khó mua cả

vàng miếng lẫn vàng nhẫn thời điểm này. Từ việc Công ty SJC không mua vàng

chỉ có 1 chữ SJC cho đến việc mua bán vàng phải kê khai thông tin khách mua

bán, nhiều ý kiến cho rằng thị trường vàng đang bị quản chặt.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho

rằng, không nên áp dụng mệnh lệnh hành chính vào quản lý thị trường vàng.

Việc thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng là không cần thiết. 

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty luật ANVI cũng cho rằng: “Xét cả

về bối cảnh thị trường và cơ sở pháp lý thì không cần thiết phải có thêm tổ công

tác đảm bảo an ninh thị trường vàng”. Từ trước đến nay không có quy định nào

cấm người dân mua vàng với số lượng lớn. Chưa kể, hoạt động chống đầu cơ

thường chỉ xuất hiện trong bối cảnh đặc biệt, ví dụ như khi có bão lũ hạn hán,

một số sản phẩm như lương thực thực phẩm, một số hàng hóa phục vụ đảm bảo

đời sống thiết yếu của người dân trở nên khan hiếm.

“Vàng không phải là sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống hằng ngày. Đơn giản

đó chỉ là sản phẩm mà người dân xem như tài sản để tích lũy, là của để dành.

Thậm chí, từ trước đến nay người có tiền mua cả trăm cây vàng cũng không vi

phạm gì. Tương tự, người đi mua giùm cho người khác cũng không hề vi phạm”,

ông Đức nói.



4.37%
4.85% 4.77% 4.71%

5.34%

6.25%
6.14%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Qua đêm 1 Tuần 2 Tuần 1 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng

Lãi suất bình quân liên ngân hàng 

THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG, CHO VAY, TỶ GIÁ, LÃI SUẤT

Ngày áp dụng 31/08/2024
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Thu hơn 114.000 tỷ thuế thu

nhập cá nhân trong 7 tháng

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, thu thuế thu nhập cá nhân lũy kế 7 tháng đầu năm

ước khoảng 114.687 tỷ đồng, đạt 72% dự toán và tăng 15% so cùng kỳ năm trước. 

Đóng góp lớn cho mức tăng thuế thu nhập cá nhân, theo Bộ Tài chính nhờ thuế thu

từ chuyển nhượng bất động sản và chứng khoán, lần lượt tăng 65% và 32%. Thuế

thu nhập cá nhân là một trong 14 khoản thu, sắc thuế đạt tiến độ trên 65% kế

hoạch cả năm. Một số khoản thu theo Tổng cục thuế đạt tiến độ khá như xổ số

kiến thiết đạt 32.700 tỷ đồng; thu từ vốn ngân sách đầu tư tại các tổ chức kinh tế

khoảng 17.700 tỷ. Ngoài ra, tiền thu sử dụng đất đạt 106.300 tỷ đồng, tăng hơn

90% so với cùng kỳ, song mới bằng 45% dự toán.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng thu nội địa ước đạt hơn 985.300 tỷ đồng, bằng 68%

dự toán và tăng 16%. Thu từ dầu thô ước đạt gần 34.400 tỷ đồng, bằng 75% dự

toán và giảm nhẹ so với cùng kỳ. Giá dầu thanh toán bình quân 7 tháng đạt 88

USD một thùng, tăng 18 USD so với dự toán. Sản lượng dầu thô thanh toán

khoảng 4,7 triệu tấn, đạt hơn một nửa kế hoạch. Bên cạnh đó, thu cân đối từ xuất

nhập khẩu khoảng 158.500 tỷ đồng, bằng gần 78% dự toán, tăng gần 12% so với

cùng kỳ. Mức thu này có thể cao hơn do xuất nhập khẩu 7 tháng tăng mạnh. Tuy

nhiên, chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng với một số mặt hàng theo Nghị định

94, theo Bộ Tài chính cũng đã làm giảm số thu này 10.500 tỷ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý là hơn 1 triệu

tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ.
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Thủ tướng Chính phủ quyết định

tách Trung tâm điều độ hệ thống

điệnQuốcgiakhỏiEVN

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 752 về việc tách Trung tâm

điều độ hệ thống điện Quốc gia từ EVN và chủ trương thành lập Công ty TNHH

MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia trực thuộc Ủy ban Quản

lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Quyết định nêu rõ, tách Trung tâm điều độ hệ

thống điện Quốc gia (A0) từ EVN và phê duyệt chủ trương thành lập doanh nghiệp

mới TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia (NSMO) trực

thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sau khi thành lập, NSMO là doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100%

vốn điều lệ, tổ chức theo mô hình Công ty TNHH MTV do Ủy ban Quản lý vốn nhà

nước tại doanh nghiệp làm cơ quan đại diện chủ sở hữu. NSMO có nhiệm vụ là đơn

vị điều độ hệ thống điện quốc gia, điều hành giao dịch thị trường điện lực theo quy

định tại Luật Điện lực và pháp luật liên quan. Vốn điều lệ của NSMO tại thời điểm

thành lập là 776 tỷ đồng

Về cách thức tách A0 từ EVN thành lập NSMO: Tách nguyên trạng phần tài sản,

quyền, nghĩa vụ của EVN đang giao A0 quản lý, thực hiện để chuyển sang NSMO

theo quy định. Thời hạn thực hiện tách trong vòng tối đa 7 ngày kể từ ngày hiệu lực

của Quyết định 752/QĐ-TTg (ngày 01/08/2024). Chuyển giao quyền đại diện chủ

sở hữu vốn nhà nước tại NSMO từ Ủy ban Quản lý vốn về Bộ Công Thương sau

khi hoàn thành việc tách, thành lập NSMO
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Giải mã tình trạng hoảng loạn trên

các thị trường chứng khoán toàn

cầu

Theo tạp chí The Economist, chỉ hai tuần trước, thị trường chứng khoán đã có đợt

tăng giá dường như không gì có thể ngăn nổi. Tuy nhiên, trong những phiên gần

đây chứng khoán đã lao dốc không phanh. Tuy nhiên, đáng lo ngại là ngay cả giá

vàng cũng lao dốc vào ngày 2/8, với mức giảm từ đỉnh xuống đáy hơn 2%. Việc giá

vàng giảm cho thấy các NĐT có thể đã bán không phải vì họ muốn mà vì họ phải

nhanh chóng huy động tiền mặt để chuyển sang ký quỹ ở nơi khác an toàn hơn.

Theo báo cáo, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong ba năm là 4,3% vào

tháng Bảy, trong khi nền kinh tế chỉ tăng thêm 114.000 việc làm, trái ngược với dự

báo đồng thuận trước đó là 175.000. Nói cách khác, nguy cơ suy thoái mà nhiều

người nghĩ rằng đã tránh được vừa tăng lên. Các nhà giao dịch bắt đầu đặt cược

rằng Fed sẽ cắt giảm nửa điểm phần trăm lãi suất tại cuộc họp tiếp theo vào tháng

Chín tới, để ngăn chặn nguy cơ suy thoái. Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm mạnh,

lãi suất 2 năm giảm xuống còn 3,9%, thấp hơn hơn một điểm phần trăm so với mức

vào cuối tháng Tư. Động lực thứ ba làm thị trường chao đảo là sức mạnh của đồng

yen Nhật. Trong những tuần gần đây, đồng tiền này đã mạnh lên so với rổ tiền tệ

được tính theo tỷ giá thương mại với tốc độ gần như nhanh nhất trong hai thập kỷ.

Cùng với đó, việc đồng yen tăng giá nhanh chóng làm tăng chi phí trả nợ bằng

USD, đẩy giao dịch này vào vùng đỏ. Những động thái dữ dội trong vài tuần qua sẽ

buộc nhiều NĐT phải đóng vị thế của mình và có thể là bán tháo các tài sản khác,

làm tăng thêm sự bất ổn cho cả cổ phiếu trong nước và toàn cầu.
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Thái Lan khởi động dự án phục

hồi kinh tế toàn quốc trong thời

gian 3 tháng

Bộ Thương mại Thái Lan đã hợp tác với các cơ quan chính phủ để khởi động dự

án phục hồi kinh tế toàn quốc trong thời gian 3 tháng, dự kiến sẽ giúp giảm chi

phí sinh hoạt lên tới 7 tỷ baht (hơn 198,2 triệu USD. Sau cuộc thảo luận với Thủ

tướng Srettha Thavisin và các bộ liên quan, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng

Thương mại Phumtham Wechayachai cho biết Bộ Thương mại được Thủ tướng

giao nhiệm vụ đưa ra kế hoạch phục hồi kinh tế 3 tháng (từ ngày 20/8 đến ngày

20/11) nhằm kích thích nền kinh tế cơ sở.

Chính phủ Thái Lan cam kết xúc tiến dự án này trong 3 tháng tới nhằm thúc đẩy

tạo việc làm và thu nhập cho cộng đồng địa phương, trước khi triển khai chương

trình ví số trong quý 4/2024, tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ. 

Theo ông Phumtham, trong 3 tháng thực hiện dự án, nông dân Thái Lan có thể

bán nông sản của mình tại các điểm bán hàng được chỉ định mà không mất phí.

Trong khi đó, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận các điểm bán hàng này để

mua được nông sản, thực phẩm với giá rẻ hơn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thương mại Phumtham khẳng định thông qua hợp

tác với khu vực công và tư nhân, Chính phủ Thái Lan đảm bảo rằng dự án sẽ

không ảnh hưởng đến các cửa hàng nhỏ, trong khi nông sản sẽ không bị định

giá thấp. Bên cạnh đó, việc giảm giá cũng giúp giảm được khoảng 7 tỷ baht chi

phí sinh hoạt và kích thích chi tiêu, thúc đẩy nền kinh tế trong giai đoạn quan

trọng cuối năm. Dự án được kỳ vọng mang lại lợi ích cho tất cả các lĩnh vực, bao

gồm người tiêu dùng, nông dân và doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ.
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2024 2025

World Bank 2,6% 2,7%

IMF (*) 3,2% 3,3%

OECD 3,1% 3,2%

UNCTAD

2024 2025

World Bank 5,5% 6,0%

ADB (*) 6,0% 6,2%

OECD 5,9%

IMF 5,8% 6,5%

UOB 6,0%

HSBC 6,5%

Standard Chartered Bank 6,0%

VNDirect

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

(*) Cập nhật ngày 17/7/2024

(*) Cập nhật ngày 16/7/2024
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